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   PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
1. [bookmark: _GoBack]PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hoá ở Đông Nam Á đầu Công nguyên là gì?
A. Hình thành nên thương cảng Ốc Eo.
B. Giúp cho người Trung Hoa xuống Đông Nam Á làm ăn buôn bán.
C. Thúc đẩy những cuộc chiến tranh trong nội bộ khu vực.
D. Tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ.
Câu 2: Nền văn hoá có ảnh hưởng nhiều nhất khu vực Đông Nam Á mười thế kỉ đầu Công nguyên là nền văn hóa nào?
A. Văn hóa Ấn Độ
B. Văn hóa Trung Hoa
C. Văn hoá La Mã.
D. Văn hoá Ấn Độ và Trung Hoa.
Câu 3: Văn tự chính của nhiều vương quốc Đông Nam Á thời bấy giờ là văn tự gì?
A. Chữ Nôm
B. Chữ Hán
C. Chữ Phạn
D. Chữ Mã Lai cổ
Câu 4: Hãy kể tên hai công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á trước thế kỷ X. 
A. Khu đền tháp Mỹ sơn (Việt Nam) và Đền Angkor-Watt (Cam-pu-chia)
B. Quần thể Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a) và Chùa Wat Arun (Thái Lan)
C. Khu đền tháp Mỹ sơn (Việt Nam) và quần thể Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a)
D. Chùa Wat Arun (Thái Lan) và Đền Angkor-Watt (Cam-pu-chia)
Câu 5: Các vương quốc phong kiến ở khu vực Đông Nam Á được hình thành vào khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII.
B. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.
C. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
D. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII.
Câu 6: Nhà nước cổ đại đầu tiên xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là nhà nước nào?
A. Chăm-pa
B. Phù Nam
C. Văn Lang
D. Lâm Ấp
Câu 7: Nhân tố nào sau đây đóng vai trò quan trọng đưa tới sự ra đời sớm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?
A. Yêu cầu thống nhất toàn bộ lãnh thổ.
B. Hoạt động trị thủy và chống ngoại xâm.
C. Sự phân hóa giàu nghèo trở nên phổ biến.
D. Kinh tế có bước chuyển biến rõ nét. 
Câu 8: Địa bàn lãnh thổ chủ yếu của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc là khu vực nào của Việt Nam hiện nay?
A. Tây Bắc và Đông Bắc.
B. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
C. Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Câu 9: Kinh đô của nhà nước Văn Lang ở đâu?
A. Phong Châu (Vĩnh Phúc)
B. Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ)
C. Phong Khê (Đông Anh, Hà Nội)
D. Cổ Loa (Hà Nội) 
Câu 10: Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN.
B. Từ năm 258 TCN đến năm 179 TCN.
C. Từ năm 208 TCN đến năm 179 TCN.
D. Từ năm 208 TCN đến năm 43.
Câu 11: Ý nào dưới đây thể hiện điểm khác biệt trong tổ chức bộ máy nhà nước thời An Dương Vương so với thời Hùng Vương?
A. Vua đứng đầu nhà nước, nắm mọi quyền hành.
B. Giúp việc cho vua có các lạc hầu, lạc tướng.
C. Cả nước chia thành nhiều bộ, do lạc tướng đứng đầu.
D. Nhà nước được tổ chức chặt chẽ hơn, vua có quyền hơn trong việc trị nước.
Câu 12: Nhà nước Âu Lạc ra đời trên cơ sở thắng lợi từ cuộc kháng chiến nào?
A. Chống quân Hán xâm lược của nhân dân huyện Tượng Lâm.
B. Chống quân Tần xâm lược của người Âu Việt và Lạc Việt. 
C. Chống quân Nam Hán xâm lược của người Việt.
D. Chống quân Đường xâm lược của người Việt.
Câu 13: Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là gì?
A. Sản xuất thủ công nghiệp.
B. Trao đổi, buôn bán qua đường biển.
C. Sản xuất nông nghiệp.
D. Trao đổi, buôn bán qua đường bộ.
Câu 14: Thức ăn hàng ngày của cư dân Văn Lang gồm những gì? 
A. Cơm nếp, rau quả, thịt, cá
B. Cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, cua, cá…
C. Rau khoai, đậu, ngô, khoai, sắn.
D. Khoai, đậu, tôm, cá, ngô.
Câu 15: Truyền thuyết nào gắn liền với đời sống vật chất, tinh thần thời Văn Lang, Âu Lạc?
A. Bánh chưng bánh giầy
B. Hai Bà Trưng
C. Thánh Gióng
D. Sơn Tinh - Thủy Tinh
Câu 16: Đặc điểm đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì?
A. Chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.  
B. Phụ thuộc hoàn toàn với tự nhiên. 
C. Giản dị, chất phác, hoà hợp với tự nhiên.
D. Chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc.

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ.
  Cư dân Đông Nam Á đã tiếp thu chữ viết của Ấn Độ. Chữ Phạn trở thành văn tự chính của nhiều vương quốc trong buổi đầu thành lập. Về sau, các tộc người Đông Nam Á dần cải biến chữ Phạn thành chữ viết riêng như: chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã Lai cổ….
Câu 2: Hoàn thành bảng thống kê các nội dung dưới đây về nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.
	Nội dung
	Nước Văn Lang
	Nước Âu Lạc

	Thời gian ra đời
	Thế kỉ VII TCN
	208 TCN

	Đứng đầu nhà nước
	Hùng Vương
	An Dương Vương

	Kinh đô
	Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ)
	Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội)



Câu 3: Em hãy trình bày về tổ chức bộ máy của nhà nước Văn Lang.
  Nhà nước Văn Lang sơ khai, đơn giản, chia làm ba cấp:
  - Đứng đầu nước là Hùng Vương, giúp việc có Lạc Hầu, Lạc Tướng.
  - Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu bộ là Lạc tướng, đứng đầu chiềng, chạ là Bồ chính.
  - Nhà nước chưa có quân đội, chưa có luật pháp.
  Nhà nước Văn Lang tuy đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.
Câu 4: Những phong tục nào trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc?
   Những phong tục trong văn hóa Việt Nam hiện nay được kế thừa từ thời Văn Lang, Âu Lạc như: thờ cúng tổ tiên, làm bánh chưng bánh giầy, sử dụng trầu cau trong phong tục cưới hỏi….

   PHÂN MÔN ĐỊA LÍ:
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Để đo nhiệt độ không khí người ta dùng dụng cụ nào sau đây?
A. Áp kế.                  B. Ẩm kế.                        C. Vũ kế.                           D. Nhiệt kế.
Câu 2. Nguồn cung  cấp ánh sáng và nhiệt cho trái đất là
A. Con người đốt nóng.                                               B. Ánh sáng từ Mặt Trời.
C. Các hoạt động công nghiệp.                                   D. Sự đốt nóng của Sao Hỏa.
Câu 3. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng
A. Tăng.                   B. Không đổi.                    C. Giảm.                            D. Biến động.
Câu 4. Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?
A. Ẩm kế.                 B. Áp kế.                          C. Nhiệt kế.                        D. Vũ kế.
Câu 5. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào?
A. Cận nhiệt lạnh.                                                 B. Nhiệt đới gió mùa.
C. Cận nhiệt đới.                                                   D. Hàn đới.
Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng biển là
A.  Do gió.                                                            B. Do con người.
C. Do biến đổi thời tiết.                                        D. Do thiên tai.
Câu 7. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là
A. Nhiệt độ Trái Đất tăng.                            B. số lượng sinh vật tăng.
C. Số lượng động vật tăng.                           D. Dân số ngày càng tăng.
Câu 8. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm
A. 1/2.                             B. 3/4.                                C. 2/3.                                      D. 4/5.
Câu 9: Vòng tuần hoàn nước gồm:
A. Vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
B. Vòng tuần hòa cực lớn và vòng tuần hoàn cực bé.
C. Vòng tuần hoàn lớn và cực lớn.
D. Vòng tuần hoàn bé và vòng tuần hoàn cực bé.
Câu 10. Nước ngầm chiếm khoảng bao nhiêu % tổng lượng nước ngọt trên trái đất?
A. 30%.                               B. 40%.                           C. 50%.                            D. 60%.
Câu 11. Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào sau đây?
A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
B. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.
C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
D. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
Câu 12. Trên trái đất, 99% băng hà phân bố ở?
A. Các vùng cực.                                            B. Cực tây.                
C. Cực đông.                                                  D. Cựa đông và cực nam.
Câu 13. Ở miền ôn đới nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu là do
A. Nước mưa.            B. Nước ngầm.                C. Băng tuyết.               D. Nước ao, hồ.
Câu 14. Sông là gì?
A. Là dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
B. Là dòng nước chảy không ổn định trên bề mặt trái đất.
C. Là một dạng địa hình trũng chứa nước.
D. Là một dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín  và không trực tiếp thông ra biển.
Câu 15. Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
A. 5.                                  B. 3.                                      C. 2.                                     D. 4.
Câu 16. Độ muối trung bình của biển và đại dương là
A. 32‰.                       B. 34‰.                                  C. 35‰.                                 D. 33‰.
B. B. TỰ LUẬN	
Câu 1: Nước biển và đại dương có bao nhiêu vận động, kể tên các vận động đó?
- Nước biển và đại dương có ba sự vận động. 
- Các vận động đó là sóng, thủy triều và dòng biển.
Câu 2: Cho bảng số liệu sau, em hãy:
[image: ]
· Trong ngày, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu 0C?
	
· Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày chênh nhau bao nhiêu 0C?
	
Câu 3: Nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu trên Trái Đất.
· Một số biểu hiện của biến đổi khí hậu: 
· Nhiệt độ không khí tăng, khí hậu Trái Đất nóng lên.
· Biến động trong chế độ mưa, lượng mưa. Mực nước biển dâng cao.
· Gia tăng tốc độ băng tan và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
· Số lượng các loài sinh vật suy giảm, các hệ sinh thái và hoạt động của con người có nguy cơ bị ảnh hưởng,…
Câu 4: Thủy quyển là gì? Nêu các thành phần chủ yếu của thủy quyển.
- Thủy quyển: Là lớp nước bao phủ trên Trái Đất.
- Thành phần của thủy quyển:
· Nước trong các biển, các đại dương.
· Nước trên lục địa (sông, hồ, băng, tuyết, nước ngầm,…).
· Hơi nước trong khí quyển.
	--- HẾT ---
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